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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

	Số:         /TTr-UBND
“DỰ THẢO”
	Tuyên Quang, ngày       tháng 9 năm 2025


TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định chi tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP 
ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa ....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội khoá XV thông qua ngày 12/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 1684/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV thông qua ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
Thực hiện Văn bản số 108/HĐND-KTNS ngày 14/8/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ yêu cầu thực tiễn trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa.... xem xét, đồng ý ban hành Nghị quyết quy định chi tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý
- Ngày 25/7/2025, Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật có hiệu lực thi hành.
- Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định trách nhiệm của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, cụ thể như sau:

“3. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc điểm sản xuất và thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật về ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:

a) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật khác chưa được quy định tại Điều 6 Nghị định này;

b) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật quy định tại Điều 6 Nghị định này cho phù hợp với thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 1,5 lần mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này; 

c) Hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này;

d) Mức hỗ trợ cho người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn phù hợp với thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 02 lần mức hỗ trợ quy định tại Điều 7 Nghị định này.

- Văn bản số 108/HĐND-KTNS ngày 14/8/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Cơ sở thực tiễn

- Trong những năm qua, tình hình dịch bệnh động vật ngày càng phức tạp, diễn biến khó lường, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục, Dịch tả lợn Châu Phi đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi của tỉnh, đang tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội và môi trường của tỉnh Tuyên Quang và kinh tế của người chăn nuôi.
- Từ năm 2017 đến nay, công tác hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh đã góp phần giảm thiểu khó khăn cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả thực hiện nội dung chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên cạn từ năm 2019 đến năm 2023 trên địa bàn 02 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang cũ như sau:


+ Từ năm 2019 đến năm 2020
: Tổng kinh phí hỗ trợ (tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang cũ): 63.812,96 triệu đồng, trong đó: Năm 2019 là: 56.525,75 triệu đồng (Ngân sách trung ương hỗ trợ: 45.220,6 triệu đồng, ngân sách địa phương: 11.305,15 triệu đồng); Năm 2020 là: 7.940,66 triệu đồng (Ngân sách trung ương hỗ trợ: 6.268,0 triệu đồng, ngân sách địa phương: 1.672,7 triệu đồng). 

+ Từ năm 2021 đến 2023
: Tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang cũ đã đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) báo cáo Chính phủ đề nghị hỗ trợ 23.103,70 triệu đồng (đề nghị hỗ trợ cho các hộ có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu huỷ là: 21.904,18 triệu đồng; hỗ trợ cho các hộ có bò, bê mắc bệnh VDNC phải tiêu huỷ là: 1.199,52 triệu đồng). Hiện nay, chưa có kinh phí thực hiện. 
- Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định số 02/2017/NĐ-CP còn một số khó khăn, hạn chế: Một số loại dịch bệnh mới xuất hiện chưa được đề cập hoặc chưa có cơ chế, quy định cụ thể đảm bảo để thực hiện các chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh (bệnh Viêm da nổi cục; Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi); Quy định hỗ trợ trong chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản phải có đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận, mà việc kê khai ban đầu cần có hóa đơn, chứng từ chứng minh thì mới được xác nhận, trong khi đó hoạt động sản xuất nông nghiệp chủ yếu nhỏ lẻ nên hầu như không thực hiện việc kê khai ban đầu.

- Từ thực tế công tác phòng, chống dịch nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh giáp ranh với tỉnh ta cho thấy: Khi xuất hiện dịch bệnh gia súc, gia cầm mà chưa có cơ chế hỗ trợ cho người chăn nuôi  thì thường có tư tưởng dấu dịch, bán chạy, vứt xác gia súc ra môi trường ...không báo cáo dịch bệnh với chính quyền cơ sở làm dịch bệnh lây lan. Tại một số tỉnh (Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng...) đã có cơ chế hỗ trợ thì không có hiện tượng người chăn nuôi giấu dịch dẫn đến dịch lan rộng gây thiệt hại lớn, dịch bệnh được khống chế và dập tắt ngay tại hộ chăn nuôi (TP Hải Phòng đến nay chỉ có 01 hộ bị dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi) 
. 

- Hiện nay, diễn biến dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đang diễn ra hết sức phức tạp, bệnh đang lây lan nhanh, mạnh gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi. Từ ngày 05/7/2025 đến ngày 06/9/2025, toàn tỉnh ghi nhận 122.529 con lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy tại 12.629 hộ/1.709 thôn/116 xã; Tổng khối lượng lợn tiêu huỷ 6.322.988 kg (6.322,9 tấn).
- Ngày 05/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2025/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. Theo đó tại khoản 3 Điều 12 quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: “Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc điểm sản xuất và thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật về ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:

a) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật khác chưa được quy định tại Điều 6 Nghị định này;

b) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật quy định tại Điều 6 Nghị định này cho phù hợp với thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 1,5 lần mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này; 

c) Hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này;

d) Mức hỗ trợ cho người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn phù hợp với thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 02 lần mức hỗ trợ quy định tại Điều 7 Nghị định này”.

Theo điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định “Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

Do đó, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chi tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là đảm bảo đúng thẩm quyền theo các quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tiễn đảm bảo triển khai chính sách hỗ trợ kịp thời khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích ban hành Nghị quyết

- Nhằm quy định chi tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo phân cấp, đúng thẩm quyền; bố trí nguồn chi ngân sách thích đáng nhằm hỗ trợ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa có động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật khôi phục sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, ổn định đời sống và người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

- Việc xây dựng Nghị quyết phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, ban hành Nghị quyết.
- Các nội dung hỗ trợ phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất, đảm bảo tính khả thi, ổn định, đáp ứng yêu cầu về khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật quy định:

“3. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc điểm sản xuất và thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật về ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:

a) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật khác chưa được quy định tại Điều 6 Nghị định này;

b) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật quy định tại Điều 6 Nghị định này cho phù hợp với thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 1,5 lần mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này;

c) Hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này;

d) Mức hỗ trợ cho người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn phù hợp với thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 02 lần mức hỗ trợ quy định tại Điều 7 Nghị định này”.
2. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đăng ký xây dựng Nghị quyết và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý cho phép thực hiện xây dựng Dự thảo trình Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể là: 

- Ngày 06/8/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Tờ trình số 48/TTr-SNN về việc đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, theo trình tự, thủ tục rút gọn.
- Ngày 07/8/2025, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 813/UBND-KTN về việc đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 48/TTr-SNNMT ngày 06/8/2025.

- Ngày 10/8/2025, Sở Tư pháp có Văn bản số 316/STP-XDKTVB&THPL về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ.
- Ngày 12/8/2025, Ban Kinh tế - Ngân sách có Báo cáo số 36/BC-HĐND Báo cáo kết quả thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, theo trình tự, thủ tục rút gọn.
- Ngày 14/8/2025, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 108/HĐND-KTNS về việc cho ý kiến xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.


- Ngày 18/8/2025, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1202/UBND-KTN về việc giao xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì soạn thảo, xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, theo trình tự, thủ tục rút gọn xin ý kiến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường và tổng hợp, giải trình các ý kiến tham gia vào Dự thảo Nghị quyết.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
- Nghị quyết này quy định chi tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật (sau đây gọi là Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025) và các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Đối tượng áp dụng
1. Cơ sở sản xuất là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (không bao gồm các đơn vị, cơ sở và các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ.

2. Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
3. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

c) Nguyên tắc hỗ trợ


1. Cơ sở sản xuất đáp ứng đủ điều kiện của một hoặc nhiều động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật theo quy định thì được hưởng chính sách hỗ trợ đối với một hoặc nhiều động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật tương ứng theo quy định tại Nghị quyết này.


2. Trường hợp một hoặc nhiều động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật xảy ra ở cơ sở sản xuất trong nhiều lần phát sinh dịch bệnh động vật khác nhau, nếu cơ sở sản xuất, người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này thì được hưởng chính sách hỗ trợ trong nhiều lần phát sinh dịch bệnh động vật khác nhau.


3. Cơ sở sản xuất, người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật thực hiện việc quyết toán kinh phí thực hiện chính sách theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết


Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gồm 08 điều: 

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

- Điều 2. Đối tượng áp dụng.
- Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ. 


- Điều 4. Mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất có động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật.
- Điều 5. Mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật.
- Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện.

- Điều 7. Tổ chức thực hiện.
- Điều 8. Hiệu lực thi hành.  
3. Nội dung của dự thảo Nghị quyết 

- Tại khoản 3, Điều 12 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động động vật đã nêu: “3. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc điểm sản xuất và thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật về ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định: 

a) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật khác chưa được quy định tại Điều 6 Nghị định này;

Tại Điều 6 Nghị định, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu huỷ do dịch bệnh động vật của cơ sở sản xuất động vật trên cạn và cơ sở sản xuất động vật thuỷ sản là phù hợp với đặc điểm, điều kiện, tình hình sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản tại tỉnh Tuyên Quang; thuận lợi cho công tác thống kê, hỗ trợ thiệt hại đối với động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu huỷ do dịch bệnh động vật gây ra. Do đó, đề nghị không quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với động vật, sản phẩm động vật khác chưa được quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ.
b) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật quy định tại Điều 6 Nghị định này cho phù hợp với thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 1,5 lần mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP bằng với mức hỗ trợ quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP. 

Lý do: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8, Nghị định số 116/2025/NĐ-CP: “Đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương, mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương thực hiện chính sách theo quy định tại Điều 6 và khoản 1 Điều 7 Nghị định này được xác định theo tỷ lệ số bổ sung cân đối/tổng chi cân đối ngân sách địa phương, trong đó: hỗ trợ 80% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ cho địa phương có tỷ lệ từ 50% trở lên; hỗ trợ 60% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ cho địa phương có tỷ lệ từ 30% đến dưới 50%; hỗ trợ 30% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ cho địa phương có tỷ lệ dưới 30%” và tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP quy định: “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đảm bảo kinh phí quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều này và phần kinh phí tăng thêm so với quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này, ngân sách trung ương không hỗ trợ”. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang chưa tự cân đối chi - thu; ngân sách phụ thuộc vào Trung ương phân bổ, nguồn kinh phí địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác của tỉnh còn hạn hẹp, khả năng cân đối còn khó khăn. Bên cạnh đó, thời gian qua các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình giảm nghèo bền vững, tỉnh đã cân đối ngân sách để ban hành một số chính sách nhằm tạo động lực cho các địa phương phát triển nông nghiệp, nông thôn.

c) Hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này;

Nghị quyết không đưa vào quy định mức hỗ trợ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP (không hỗ trợ đối với đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Lý do: Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP: “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đảm bảo kinh phí quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều này và phần kinh phí tăng thêm so với quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này, ngân sách trung ương không hỗ trợ”. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang chưa tự cân đối chi - thu; ngân sách phụ thuộc vào Trung ương phân bổ, nguồn kinh phí địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác của tỉnh còn hạn hẹp, khả năng cân đối còn khó khăn. Bên cạnh đó, thời gian qua các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình giảm nghèo bền vững đã có hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã cân đối ngân sách để ban hành một số chính sách nhằm tạo động lực cho các địa phương phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi và nuôi thuỷ sản.
Mặt khác tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó: Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng (tại tỉnh Tuyên Quang thì các doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi thuỷ sản hầu như không có vì với nguồn vốn và doanh thu nhỏ thì các cơ sở chăn nuôi, nuôi thuỷ sản sẽ đăng ký thành lập hợp tác xã chăn nuôi để được hưởng nhiều ưu đãi và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hơn); tiêu chí xác định đối với Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng; tiêu chí xác định Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng. Với Doanh nghiệp nhỏ và Doanh nghiệp vừa như tiêu chí nêu trên khi doanh nghiệp tham gia sản xuất chăn nuôi, nuôi thuỷ sản đã có kế hoạch đầu tư kinh phí ban đầu đảm bảo để xây dựng cơ sở sản xuất đạt cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh hoặc theo đầu tư chăn nuôi an toàn sinh học, có doanh thu cao và bền vững nên việc xảy ra thiệt hại về dịch bệnh động vật là hầu như không có hoặc rất thấp, doanh nghiệp tự bố trí kinh phí và nhân lực để khắc phục được dịch bệnh mà không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Trong trường hợp nếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ quan, lơ là để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng tại cơ sở của mình thì mức độ thiệt hại về động vật và kinh tế sẽ rất lớn và ngân sách Nhà nước sẽ không cân đối được để hỗ trợ thiệt hại cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa; các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động theo đúng Quyền và Nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định trong Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
Hiện nay đối tượng tham gia chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chủ yếu là các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, cá nhân và hộ gia đình.
Do đó, đề nghị không quy định về mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
d) Mức hỗ trợ cho người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn phù hợp với thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 02 lần mức hỗ trợ quy định tại Điều 7 Nghị định này.
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tại điểm d khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP bằng với mức hỗ trợ quy định tại Điều 7 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Lý do: Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP: “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đảm bảo kinh phí quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều này và phần kinh phí tăng thêm so với quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này, ngân sách trung ương không hỗ trợ”. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang chưa tự cân đối chi - thu; ngân sách phụ thuộc vào Trung ương phân bổ, nguồn kinh phí địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác của tỉnh còn hạn hẹp, khả năng cân đối còn khó khăn.
- Về thời gian bắt đầu thực hiện chính sách theo quy định của Nghị quyết: Tính từ ngày Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.
Căn cứ Khoản 1 Điều 55 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 quy định hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật có nêu: “Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để đảm bảo lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội thì văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh mới được quy định hiệu lực trở về trước”. Do đó, việc quy định thời gian bắt đầu thực hiện chính sách theo quy định của Nghị quyết là phù hợp, đúng quy định.
(Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo).
V. DỰ KIẾN THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
Thời gian dự kiến trình thông qua: Trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2025.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo và kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Hồ sơ gửi kèm theo Tờ trình, gồm:
(1) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
(2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị vào dự thảo Nghị quyết; tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 
(3) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo số …./BC-STP ngày …/…../2025 của Sở Tư pháp)./.

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Như trên (kính trình);

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Các Sở: NN và MT, Tài chính, Tư pháp;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTN.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
 


(�) Cơ chế hỗ trợ: Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và Quyết định số 2254/QĐ- TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 và năm 2020. 


(�) Chính phủ không ban hành cơ chế  hỗ trợ; Năm 2024 không thống kê do quy mô dịch nhỏ.


(�) Theo Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (VAHIS).





